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1 Nguyễn Thành An 09/12/2001 Nam TT Bắc Hà - Bắc Hà - Lào Cai Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khá Khá Khá 2019

2 Nguyễn Tuấn Anh 11/08/2001 Nam TT Bắc Hà - Bắc Hà - Lào Cai Marketing thương mại Khá Khá Khá 2019

3 Trần Vân Anh 03/02/2001 Nữ Dương Quỳnh - Văn Bàn - Lào Cai Quản trị khách sạn Khá Khá Giỏi 2019

4 Nông Việt Anh 12/09/2001 Nam TT Mường Khương - Mường Khương - Lào Cai Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khá Khá Khá 2019

5 Nguyễn Ngọc Anh 07/06/2001 Nữ TT Mường Khương - Mường Khương - Lào Cai Kế toán doanh nghiệp Khá Khá Khá 2019

6 Nguyễn Thành Công 28/09/2001 Nam TT Bắc Hà - Bắc Hà - Lào Cai Kiểm toán Khá Khá Khá 2019

7 Nguyễn Quỳnh Chi 06/08/2001 Nữ TT Bắc Hà - Bắc Hà - Lào Cai Kế toán doanh nghiệp Khá Khá Khá 2019

8 Nguyễn Khánh Chi 05/04/2001 Nữ TT Bắc Hà - Bắc Hà - Lào Cai Tài chính - Ngân hàng thương mại Khá Khá Khá 2019

9 Chu Minh Đức 09/02/2001 Nam TT Bắc Hà - Bắc Hà - Lào Cai Kiểm toán Khá Khá Giỏi 2019

10 Bùi Thu Hằng 08/11/2001 Nữ Si Ma Cai - Si Ma Cai - Lào Cai Kế toán doanh nghiệp Khá Khá Khá 2019

11 Lê Thị Thu Hiền 21/01/2001 Nữ TT Khánh Yên - Văn Bàn - Lào Cai Quản lý kinh tế Giỏi Giỏi Giỏi 2019

12 Mai Trung Hiếu 23/08/2001 Nam TT Bắc Hà - Bắc Hà - Lào Cai Quản trị khách sạn Khá Khá Khá 2019

13 Nguyễn Thị Huế 06/01/2001 Nữ TT Khánh Yên - Văn Bàn - Lào Cai Kế toán doanh nghiệp Khá Giỏi Khá 2019

14 Lê Thanh Huyền 01/02/2001 Nữ Tà Chải - Bắc Hà - Lào Cai Luật kinh tế Khá Khá Giỏi 2019

15 Nguyễn Thị Thanh Huyền 30/04/2001 Nữ TT Bắc Hà - Bắc Hà - Lào Cai Kế toán doanh nghiệp Khá Khá Khá 2019

16 Nguyễn Trung Kiên 22/07/2001 Nam Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Giỏi Giỏi Giỏi 2019

(Đối tượng hưởng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.
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17 Hà Ngọc Khánh 05/04/2001 Nam TT Bắc Hà - Bắc Hà - Lào Cai Luật kinh tế Khá Khá Khá 2019

18 Doãn Thị Hương Lan 07/11/2001 Nữ Văn Sơn - Văn Bàn - Lào Cai Quản trị khách sạn Giỏi Giỏi Giỏi 2019

19 Đào Trọng Lịch 20/06/2001 Nam TT Bắc Hà - Bắc Hà - Lào Cai Luật kinh tế Khá Khá Khá 2019

20 Đỗ Diệu Linh 21/08/2001 Nữ Võ Lao - Văn Bàn - Lào Cai Quản trị khách sạn Khá Giỏi Khá 2019

21 Ứng Thùy Linh 14/11/2001 Nữ TT Mường Khương - Mường Khương - Lào Cai Quản trị khách sạn Khá Khá Khá 2019

22 Tráng Thùy Linh 25/04/2001 Nữ TT Mường Khương - Mường Khương - Lào Cai Tiếng Anh thương mại Khá Khá Khá 2019

23 Nguyễn Thành Luân 15/02/2001 Nam Bản Lầu - Mường Khương - Lào Cai Quản trị kinh doanh Khá Khá Giỏi 2019

24 Trần Hương Ly 23/08/2001 Nữ Khánh Yên Trung - Văn Bàn - Lào Cai Quản trị kinh doanh Khá Khá Giỏi 2019

25 Nguyễn Thị Nga 04/09/2001 Nữ Văn Sơn - Văn Bàn - Lào Cai Quản trị khách sạn Khá Khá Giỏi 2019

26 Hoàng Kim Ngân 15/08/2001 Nữ TT Mường Khương - Mường Khương - Lào Cai Luật kinh tế Giỏi Giỏi Giỏi 2019

27 Trần Đức Nhật 02/06/2001 Nam TT Khánh Yên - Văn Bàn - Lào Cai Quản trị kinh doanh Giỏi Giỏi Giỏi 2019

28 Nhữ Hoàng Diễm Quỳnh 30/08/2001 Nữ TT Bắc Hà - Bắc Hà - Lào Cai Quản lý kinh tế Khá Khá Khá 2019

29 Vũ Thị Quỳnh 19/08/2001 Nữ Lùng Vai - Mường Khương - Lào Cai Quản lý kinh tế Khá Khá Khá 2019

30 Hoàng Ngọc Thái 26/12/2001 Nam TT Bắc Hà - Bắc Hà - Lào Cai Quản trị thương mại điện tử Khá Khá Khá 2019

31 Vương Thị Hồng Thắm 22/11/2001 Nữ Bản Lầu - Mường Khương - Lào Cai Kế toán doanh nghiệp Khá Khá Giỏi 2019

32 Hoàng Thị Thu Thủy 23/11/2001 Nữ TT Mường Khương - Mường Khương - Lào Cai Kế toán công Khá Khá Khá 2019

33 Ngô Thu Trà 15/09/2001 Nữ TT Khánh Yên - Văn Bàn - Lào Cai Kế toán doanh nghiệp Khá Giỏi Khá 2019

34 Dương Đức Trung 21/02/2001 Nam TT Bắc Hà - Bắc Hà - Lào Cai Quản trị kinh doanh Khá Khá Khá 2019

35 Nguyễn Hà Nhật Anh 04/10/2001 Nữ TT Đà Bắc - Đà Bắc - Hòa Bình Quản trị thương mại điện tử Giỏi Giỏi Giỏi 2019

36 Nguyễn Thị Mai Anh 05/02/2001 Nữ Vĩnh Tiến - Kim Bôi - Hòa Bình Kế toán công Giỏi Giỏi Giỏi 2019

37 Trịnh Kim Chi 30/06/2001 Nữ Vĩnh Tiến - Kim Bôi - Hòa Bình Quản trị khách sạn Khá Khá Khá 2019

38 Bạch Thảo Huyền 21/11/2001 Nữ Đú Sáng - Kim Bôi - Hòa Bình Quản trị khách sạn Khá Khá Khá 2019

39 Nguyễn Thị Diệu Ngân 21/04/2001 Nữ TT Đà Bắc - Đà Bắc - Hòa Bình Quản trị kinh doanh Khá Khá Khá 2019

40 Vũ Bích Ngọc 21/02/2001 Nữ Tú Sơn - Kim Bôi - Hòa Bình Marketing thương mại Khá Khá Giỏi 2019



41 Trần Thị Thu Phương 31/01/2001 Nữ Vĩnh Tiến - Kim Bôi - Hòa Bình Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Giỏi Giỏi Giỏi 2019

42 Bùi Thị Như Quỳnh 07/10/2001 Nữ Vĩnh Tiến - Kim Bôi - Hòa Bình Quản trị nhân lực doanh nghiệp Khá Khá Giỏi 2019

43 Đặng Phương Thảo 15/11/2001 Nữ Mường Chiềng - Đà Bắc - Hòa Bình Quản trị thương hiệu Giỏi Giỏi Giỏi 2019

44 Hoàng Thị Thúy 10/01/2001 Nữ TT Đà Bắc - Đà Bắc - Hòa Bình Quản trị khách sạn Khá Khá Giỏi 2019

45 Phạm Huyền Trang 21/08/2001 Nữ Tú Sơn - Kim Bôi - Hòa Bình Marketing thương mại Giỏi Giỏi Giỏi 2019

46 Lê Thị Vân Anh 10/10/2001 Nữ TT Lang Chánh - Lang Chánh - Thanh Hóa Tiếng Trung thương mại Giỏi Giỏi Giỏi 2019

47 Nguyễn Thị Phương Anh 27/08/2001 Nữ TT Lang Chánh - Lang Chánh - Thanh Hóa Tiếng Trung thương mại Giỏi Giỏi Giỏi 2019

48 Nguyễn Thanh Lam 21/10/2001 Nữ TT Lang Chánh - Lang Chánh - Thanh Hóa Kế toán công Khá Khá Khá 2019

49 Nguyễn Thị Phương Oanh 08/10/2001 Nữ Giao Thiện - Lang Chánh - Thanh Hóa Quản trị kinh doanh Khá Giỏi Giỏi 2019

50 Vũ Khánh Toàn 02/09/2001 Nam Quang Hiến - Lang Chánh - Thanh Hóa Quản trị kinh doanh Khá Khá Khá 2019

51 Lê Văn Việt 01/05/2001 Nam Quang Hiến - Lang Chánh - Thanh Hóa Quản trị khách sạn Khá Khá Khá 2019

52 Nguyễn Thiện Hằng 22/11/2001 Nữ Vân Sơn - Sơn Động - Bắc Giang Kế toán doanh nghiệp Khá Khá Khá 2019

53 Nguyễn Thị Thắm 26/02/2001 Nữ Long Sơn - Sơn Động - Bắc Giang Marketing thương mại Giỏi Khá Khá 2019

54 Hà Phương Ly 02/05/2001 Nữ Minh Đài - Tân Sơn - Phú Thọ Kinh tế quốc tế Khá Giỏi Giỏi 2019

55 Trần Bùi Ngọc 06/04/2001 Nam Minh Đài - Tân Sơn - Phú Thọ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khá Khá Khá 2019

56 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 03/05/2001 Nữ Văn Luông - Tân Sơn - Phú Thọ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khá Khá Khá 2019

57 Lê Anh Thư 31/03/2001 Nữ Minh Đài - Tân Sơn - Phú Thọ Quản trị kinh doanh Giỏi Khá Giỏi 2019

58 Nguyễn Lê Hoài Trang 25/10/2001 Nữ Minh Đài - Tân Sơn - Phú Thọ Luật kinh tế Khá Khá Giỏi 2019

59 Đinh Thị Như Quỳnh 02/08/2001 Nữ TT Trạm Tấu - Trạm Tấu - Yên Bái Quản trị khách sạn Khá Khá Khá 2019

60 Trần Khả Ái 08/07/2001 Nữ TT Ba Tơ - Ba Tơ - Quảng Ngãi Marketing thương mại Khá Khá Khá 2019

61 Nguyễn Phạm Anh Châu 15/06/2001 Nữ TT Ba Tơ - Ba Tơ - Quảng Ngãi Tiếng Anh thương mại Giỏi Giỏi Khá 2019

62 Tạ Minh Ngọc 09/11/2001 Nữ TT Ba Tơ - Ba Tơ - Quảng Ngãi Marketing thương mại Khá Khá Khá 2019

63 Đoàn Thị Diễm Quỳnh 15/04/2001 Nữ TT Ba Tơ - Ba Tơ - Quảng Ngãi Marketing thương mại Khá Khá Khá 2019

64 Trần Thị Xuân Trang 26/01/2001 Nữ Ba Động - Ba Tơ - Quảng Ngãi Luật kinh tế Khá Khá Khá 2019



65 Lê Duy Khánh 16/08/2001 Nam Mường Than - Than Uyên - Lai Châu Quản trị kinh doanh Giỏi Giỏi Giỏi 2019

66 Đinh Thu Trang 26/04/2001 Nữ Mường Than - Than Uyên - Lai Châu Quản trị thương hiệu Khá Giỏi Giỏi 2019

67 Hoàng Quỳnh Hoa 08/01/2001 Nữ Hoàng Văn Thụ - Bình Gia - Lạng Sơn Quản trị thương mại điện tử Khá Giỏi Giỏi 2019

68 Hoàng Thảo Vân 06/07/2001 Nữ Hoàng Văn Thụ - Bình Gia - Lạng Sơn Quản trị kinh doanh Giỏi Giỏi Giỏi 2019

69 Nguyễn Ngọc Linh 07/09/2001 Nữ TT Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang Kế toán doanh nghiệp Khá Khá Khá 2019
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